
Phụ lục
HỘI NGHỊ LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ, NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG AN TOÀN THÔNG TIN CHO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG.
(Kèm theo Văn bản số     /STTTT-BCVT ngày 13/12/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phòng ban
	Đơn vị
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Phạm Trí Tuyến
	Trưởng phòng
	Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao và Du lịch
	Huyện Cát Hải
	0989.588.279
	 

	2
	Phạm Việt Anh
	Phó Chủ tịch UBND Quận
	 
	Quận Lê Chân
	0838266668
	 

	3
	Trần Thị Dịu
	Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận
	 
	Quận Lê Chân
	0989395150
	 

	4
	Phạm Nghĩa Luân
	Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện
	 
	Trường Đại học Hải Phòng
	0943009698
	 

	5
	Mai Đàm Thanh Vân
	Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
	 
	Huyện Tiên Lãng
	0976053948
	 

	6
	Nguyễn Phong Doanh
	Phó Chủ tịch thường trực
	 
	Huyện Kiến An
	0903219298
	 

	7
	Nguyễn Hữu Tùng 
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng Văn hóa và thông tin
	Huyện Kiến An
	0912793569
	 

	8
	Trần Thị Hiền
	Phó Giám đốc
	 
	Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Hải Phòng
	0989976755
	 

	9
	Phạm Trần Hùng
	Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán
	 
	Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Hải Phòng
	0912726562
	 

	10
	Nguyễn Minh Tuấn
	 Phó Giám đốc Sở
	 
	Sở Giao thông vận tải
	0988692888
	 

	11
	Vũ Đức Hùng
	Chánh Văn phòng Sở
	 
	Sở Giao thông vận tải
	0983305869
	 

	12
	Phạm Việt Hùng
	Phó Giám đốc Sở
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0826299699
	 

	13
	Nguyễn Thanh Huyền
	Chánh VP Sở
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0982969999
	 

	14
	Khoa Năng Du
	Phó Giám đốc
	 
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng
	090 3428440
	 

	15
	Đặng Thị Phương Liên
	Phó Trưởng ban Thường trực
	 
	Ban Dân vận Thành ủy
	0913.576.801
	 

	16
	Đào Chung Kiên
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Ban Dân vận Thành ủy
	0936.922.968
	 

	17
	Đinh Phú Hiếu
	Phó Tổng Giám đốc
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng
	0904336680
	 

	18
	Lê Thị Thu Trang
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Ban Tổ chức Thành ủy
	0962131082
	 

	19
	Nguyễn Quang Việt
	Phó Giám đốc
	 
	Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
	0906.038.168
	 

	20
	Phan Mạnh Cường
	Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật - Công nghệ
	 
	Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
	0904.189.560
	 

	21
	Lê Minh Sơn
	Phó Giám đốc
	 
	Sở Công thương
	0903437095
	 

	22
	 Hoàng Minh Long
	Chánh Văn phòng
	 
	Sở Công thương
	0978705944
	 

	23
	Dương Đức Hùng
	Phó Giám đốc
	 
	Sở Du lịch
	0913576384
	 

	24
	Khoa Năng Tư
	Chánh Văn phòng
	 
	Sở Du lịch
	0902555569
	 

	25
	Phạm Đức Thái
	Ủy viên UBKT Thành ủy
	 
	Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
	0983112260
	 

	26
	Trần Xuân An
	Phó Chánh Văn phòng cơ quan UBKT Thành ủy
	 
	Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
	0983825099
	 

	27
	An Thanh Nam
	Phó Chánh Văn phòng Sở
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	0936925566
	 

	28
	Bùi Đức Tình
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	0986929247
	 

	29
	Đỗ Văn Chính
	Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
	 
	Cục Hải quan Hải Phòng
	0912 012 073
	 

	30
	Lê Thị Vân
	Phó Chủ tịch TT UBND Quận
	 
	Quận Hồng Bàng
	0904627703
	 

	31
	Phạm Xuân Viết
	Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin
	 
	Quận Hồng Bàng
	0906080181
	 

	32
	Nguyễn Trung Hiếu
	Phó Giám đốc Sở
	 
	Sở Ngoại vụ
	0888655599
	 

	33
	Mai Quang Thọ
	Phó Trưởng phòng phòng Hợp tác quốc tế
	 
	Sở Ngoại vụ
	0399669938
	 

	34
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	Phó Chánh Văn phòng Sở
	 
	Sở Văn hóa và Thể thao
	0906256514
	 

	35
	Phạm Hoàng Tuấn
	Phó Chủ  tịch UBND Quận Đồ Sơn
	 
	Quận Đồ Sơn
	0904326622
	 

	37
	Phạm Trung Huy
	Phó Giám đốc
	 
	Sở Xây dựng
	0983576315
	 

	38
	Phạm Xuân Việt
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Sở Xây dựng
	0904064968
	 

	39
	Trần Thị Kim Oanh
	Phó Chủ tịch UBND Quận
	 
	Quận Hải An
	0934220866
	 

	40
	Tô Hùng Cường
	Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin
	 
	Quận Hải An
	0989669172
	 

	41
	Nguyễn Ngọc Tuất
	Phó Giám đốc
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0912303602
	 

	42
	Đỗ Thị Tuyết
	Phó Chánh văn phòng
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0936101884
	 

	43
	Nguyễn Trí Nhân
	Phó chủ tịch UBND Quận
	 
	Quận Dương Kinh
	0977707123
	 

	44
	Ngô Văn Bình
	Phó tránh Văn phòng HĐND & UBND Quận
	 
	Quận Dương Kinh
	0936932139
	 

	45
	Hoàng Văn Đức
	Phó Giám đốc
	 
	Sở Nội vụ
	0919.971.369
	 

	46
	Hoàng Hải Hà
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Sở Nội vụ
	0966.699.319
	 

	47
	Lê Ngọc Lân
	Phó Chủ tịch UBND Huyện
	 
	Huyện Vĩnh Bảo
	0906122388
	 

	49
	Mạc Thanh Giang
	Phó Giám đốc
	 
	Bảo hiểm xã hội thành phố
	0945848388
	 

	50
	Nguyễn Đức Sơn
	Phó Trưởng phòng CNTT
	 
	Bảo hiểm xã hội thành phố
	0888495586
	 

	51
	Phạm Huy Bình
	Phó Chánh Văn phòng Sở
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0903222642
	 

	52
	Uông Minh Long
	PCT UBND Huyện
	 
	Huyện Thủy Nguyên
	0916372866
	 

	53
	Trần Văn Nhân
	Phó trưởng phòng
	 
	Huyện Thủy Nguyên
	0902267789
	 

	54
	Phạm Xuân Phương
	Phó Cục trưởng
	 
	Cục Thống kê
	0912913023
	 

	55
	Nguyễn Đình Dũng
	Trưởng phòng
	 
	Cục Thống kê
	0898098968
	 

	56
	Phạm Tiến Thuật
	PCT UBND Huyện
	 
	Huyện Kiến Thụy
	0868.191.068
	 

	57
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Phó Trưởng phòng
	 
	Huyện Kiến Thụy
	0913.029.358
	 

	58
	Phạm Đức Kiên
	Trưởng phòng
	Phòng VH&TT Quận
	Quận Ngô Quyền
	0983679288
	 

	59
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố
	 
	Hội cựu chiến binh thành phố
	0913586070
	 

	60
	Nguyễn Đức Quyết
	Phó giám đốc
	 
	Sở Tư pháp
	0913.085.216
	 

	61
	Mai Thị Hạnh
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Sở Tư pháp
	0912.315.256
	 

	62
	Bùi Quốc Hùng
	Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
	 
	Văn phòng Thành ủy
	0903282269
	 

	63
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Phó Chủ tịch
	 
	Huyện An Lão
	0966.999.955
	 

	64
	Lê Văn Huy
	UBND Huyện
	 
	Huyện An Lão
	0915.092.999
	 

	65
	Vương Toàn Thu Thủy
	Phó Trưởng ban
	 
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	0972886889
	 

	66
	Đinh Thị Loan
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	0983186837
	 

	67
	Phạm Thị Thúy Hải
	Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố
	 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
	0912465988
	 

	68
	Nguyễn Cẩm Thủy
	Phó Ban Tuyên giáo – Chính sách Luật pháp Hội LHPN thành phố
	 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
	0988927598
	 

	69
	Lương Văn Tùng
	Phó Giám đốc
	 
	Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng
	093207079
	 

	70
	Hoàng Tiến Vinh
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng
	0918901985
	 

	71
	Hà Mạnh Cường
	Giám đốc, Tổng biên tập
	 
	Nhà Xuất bản Hải Phòng
	0912362878
	 

	72
	Cao Văn Luận
	Phó Phòng Kế hoạch, phát hành - Thiết kế, mỹ thuật
	 
	Nhà Xuất bản Hải Phòng
	0913041359
	 

	73
	Trần Thanh Minh
	Phó Trưởng ban
	 
	Ban Nội chính Thành ủy
	0912371996
	 

	74
	Nguyễn Hải Thắng
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Ban Nội chính Thành ủy
	0984060530
	 

	75
	Nguyễn Ngọc Huy
	Phó Giám đốc Cổng Thông tin điện tử thành phố
	 
	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
	0983.555.569
	 

	76
	Lương Thế Quý
	Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện
	 
	Huyện An Dương
	0903271283
	 

	77
	Trần Thị Mai Hương
	Phó Giám đốc
	 
	Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
	 
	 

	78
	Phạm Minh Thành
	Phó Giám đốc Sở
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0913329398
	 

	79
	Đoàn Trần Hiếu
	Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật – Dữ liệu, Thông tin TNMT
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0904090384
	 

	80
	Bùi Ngọc Hải
	Phó Trưởng Ban
	 
	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
	0903435891
	 

	81
	Lê Thị Thu Hà
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
	0904359368
	 

	82
	Quách Đức Mạnh
	Trường THCS - THPT FPT
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0773357160
	 

	83
	Vũ Xuân Trung
	Trường TH - THCS - THPT Alpha Hải Phòng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0989572996
	 

	84
	Nguyễn Văn Thanh
	Trường THPT An Dương
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0989127723
	 

	85
	Vương Văn Huy
	Trường THPT An Lão
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0909113666
	 

	86
	Đỗ Chí Cường
	Trường THPT Bạch Đằng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0986963984
	 

	87
	Hoàng Xuân Thủy
	Trường THPT Cát Bà
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0914183972
	 

	88
	Bùi Thị Diễm Hằng
	Trường THPT Cát Hải
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0388559279
	 

	89
	Nguyễn Đình Xuân
	Trường THPT Cộng Hiền
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0389989331
	 

	90
	Phạm Văn Tịnh
	Trường THPT Đồ Sơn
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0914691788
	 

	91
	Vũ Văn Kiên
	Trường THPT Hùng Thắng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0888928179
	 

	92
	Nguyễn Đình Thanh
	Trường THPT Kiến An
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0983353184
	 

	93
	Nguyễn Văn Thành
	Trường THPT Kiến Thuỵ
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0945958409
	 

	94
	Lê Thanh Tĩnh
	Trường THPT Hồng Bàng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0836958991
	 

	95
	Hà Thị Hường
	Trường THPT Lê Hồng Phong
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0944981268
	 

	96
	Nguyễn Văn Tịnh
	Trường THPT Lê Ích Mộc
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0913576448
	 

	97
	Đỗ Thị Lý
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912310418
	 

	98
	Đoàn Văn Toàn
	Trường THPT Lý Thường Kiệt
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904575366
	 

	99
	Trịnh Khắc Dũng
	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0965128863
	 

	100
	Tạ Xuân Hòa
	Trường THPT Ngô Quyền
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0913562422
	 

	101
	Bùi Thái Hiển
	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0973800780
	 

	102
	Bùi Trọng Tâm
	Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0946248399
	 

	103
	Phùng Văn Thu
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904577906
	 

	104
	Ngô Văn Tuyến
	Trường THPT Phạm Ngũ Lão
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0979397688
	 

	105
	Nguyễn Đức Tiệp
	Trường THPT Đồng Hoà
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0969208880
	 

	106
	Doãn Thanh Sơn
	Trường THPT Quang Trung
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904633629
	 

	107
	Nguyễn Phú Cường
	Trường THPT Thái Phiên
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904306398
	 

	108
	Nguyễn Viết Hưng
	Trường THPT Tiên Lãng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0917785055
	 

	109
	Nguyễn Hồng Hoằng
	Trường THPT Toàn Thắng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0902109077
	 

	110
	Nguyễn Thanh Tùng
	Trường THPT Tô Hiệu
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0914459198
	 

	111
	Đặng Thị Ngọc
	Trường THPT Trần Hưng Đạo
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0989747883
	 

	112
	Nguyễn Thị Đoan Trang
	Trường THPT Trần Nguyên Hãn
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0989061800
	 

	113
	Trần Văn Hướng
	Trường THPT Vĩnh Bảo
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0989695011
	 

	114
	Nguyễn Ngọc Thịnh
	Trường THPT Quốc Tuấn
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912160815
	 

	115
	Đặng Thị Ngọc Lan
	Trường THPT Thuỵ Hương
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0982411277
	 

	116
	Nguyễn Thuý Liễu
	Trường THPT Hải An
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0982883669
	 

	117
	Bùi An Thạch
	Trường PT Lý Thái Tổ
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0982062799
	 

	118
	Đỗ Giang Thanh
	Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0936713533
	 

	119
	Vũ Duy Nghị
	Trường PT Hermann Gmeiner
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0903207646
	 

	120
	Bùi Hồng Hưng
	Trường THPT Phan Đăng Lưu
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904809605
	 

	121
	Doãn Hoàng Trung
	Trường THPT Lê Chân
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0989558486
	 

	122
	Phạm Thị Ngọc Dao
	Trường THPT Thuỷ Sơn
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0988120283
	 

	123
	Lương Trọng Tuệ
	Trường THPT Nhữ Văn Lan
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904976234
	 

	124
	Hà Đức Huy
	Trường THPT Nguyễn Khuyến
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904778366
	 

	125
	Trần Thị Minh Hương
	Trường THPT Marie Curie
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0986323980
	 

	126
	Phạm Thị Hằng
	Trường THPT Tân An
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0936542176
	 

	127
	Nguyễn Kiều Oanh
	Trường THPT 25 - 10
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0986737680
	 

	128
	Nguyễn Thanh Tùng
	Trường THPT  An Hải
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0972521107
	 

	129
	Trần Thị Thái
	Trường THPT Hàng Hải
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904400660
	 

	130
	Nguyễn Minh Trung
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904214075
	 

	131
	Đoàn Văn Nghĩa
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0918979966
	 

	132
	Đặng Quang Tuân
	Trường PT Anhxtanh
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0908050483
	 

	133
	Đinh Văn Hoài
	Trường THPT Nam Triệu
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912546486
	 

	134
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0904273236
	 

	135
	Trần Đăng Ninh
	Trường THPT Phan Chu Trinh
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0934263995
	 

	136
	Nguyễn Thị Thủy
	Trường THPT Thăng Long
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0913303112
	 

	137
	Vũ Văn Ngọc
	Trường THPT Trần Tất Văn
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0974054199
	 

	138
	Chu Minh Thành
	Trường THPT Lương Khánh Thiện
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0978007782
	 

	139
	Nguyễn Thị Nguyệt Mai
	Trường THPT Tân Trào
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0378577749
	 

	140
	Vũ Thị Tố Tâm
	Trường THPT Hùng Vương
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0909603156
	 

	141
	Vũ Văn Phương
	Trường THPT Quảng Thanh
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0984725986
	 

	142
	Đoàn Thị Thùy Dương
	Trường TH - THCS - THPT Hàng Hải 1
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0974021580
	 

	143
	Lê Thị Hà
	Trường TH - THCS - THPT Vinschool Imperia
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912326603
	 

	144
	Nguyễn Thu Hương
	Trường THPT Hữu Nghị quốc tế
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0913309067
	 

	145
	Nguyễn Thị Xuân An
	Trường TH - THCS - THPT Edison
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0936595982
	 

	146
	Bùi Hải Yến
	Trường TH - THCS - THPT Dewey
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0367995335
	 

	147
	Phạm Thị Mai Anh
	Trường THPT Chuyên Trần Phú
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0983641567
	 

	148
	Vũ Thế Thuy
	Trung tâm GDTX Hải Phòng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0911112631
	 

	149
	Trần Thanh Tùng
	Trường khiếm thính Hải Phòng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0946226268
	 

	150
	Phạm Văn Hưng
	Trường Nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Hải Phòng
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0972327829
	 

	151
	Bùi Văn Tưởng
	TT Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0912151355
	 

	152
	Lê Anh Tuấn
	Trưởng Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin
	 
	Văn phòng Thành ủy
	0982808269
	 

	153
	Lê Khắc Hiệp
	Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng
	 
	Báo Hải Phòng
	0989.145.186
	 

	154
	Mai Thuỵ Lâm
	Phó Trưởng Phòng Thư ký – Toà soạn và Báo điện tử
	 
	Báo Hải Phòng
	0906.122.677
	 

	155
	Bùi Tiến Phong
	Phó Giám đốc Sở
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0913590898
	 

	156
	Ngô Minh Tuân
	Phó trưởng phòng
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0913041426
	 

	157
	Nguyễn Minh Hoàng
	Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố
	 
	Liên minh HTX thành phố
	0903.227.188
	 

	158
	Đỗ Tuấn Dương
	Trưởng phòng Thông tin và Tuyên truyền
	 
	Liên minh HTX thành phố
	0985.385.273
	 

	159
	Vũ Văn Quý
	Phó Hiệu trưởng
	 
	Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng
	0904258554
	 

	160
	Nguyễn Văn Luyến
	Chánh Văn phòng
	 
	Ban An toàn giao thông
	0989728283
	 

	161
	Nguyễn Đức Tám
	phó ban kiểm tra
	 
	Hội cựu chiến binh thành phố
	0947687558
	 

	162
	Bùi Duy Hiệp
	Phó phòng Quản trị - Tổng hợp
	 
	Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng
	0939126999
	 

	163
	Nguyễn Hồng Đại
	Phó Trưởng phòng
	Phòng VH&TT Quận
	Quận Ngô Quyền
	0936180446
	 

	164
	Trần Thanh Long
	Phó Giám đốc 
	
	Sở Tài chính
	0913244144
	

	165
	Vũ Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng QLNS-THTK
	
	Sở Tài chính
	0979842689
	

	166
	Nguyễn Văn Hiếu
	Phó Bí thư Thành đoàn
	
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố
	0912.913.088
	

	167
	Nguyễn Thị Vân
	Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Thành đoàn
	
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố
	0979.512.418
	

	168
	Vũ Đại Thắng
	Phó Giám đốc Sở
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	169
	Lê Văn Kiên
	Phó Giám đốc Sở
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	170
	Nguyễn Quang Huy
	Phó Giám đốc Sở
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	171
	Vũ Duy Hùng
	Chánh Văn phòng
	Văn Phòng Sở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	172
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn Phòng Sở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	173
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Chánh thanh tra
	Thanh tra Sở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	174
	Nguyễn Anh Dũng
	Trưởng phòng
	Phòng Công nghệ thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	175
	Phạm Duy Ninh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Công nghệ thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	176
	Nguyễn Vũ Long
	Trưởng phòng 
	Bưu chính - Viễn thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	177
	Lê Thị Hoài Phượng
	Trưởng phòng 
	Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	178
	Lương Quang Phú
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	179
	Trần Thị Hà Giang
	Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
	Trung tâm Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	180
	Nguyễn Đông Huy
	Phó GĐ Trung tâm Thông tin và Truyền thông
	Trung tâm Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	181
	Đào Văn Thắng
	Phó GĐ Trung tâm Thông tin và Truyền thông
	Trung tâm Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	



